
STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ
ĐƠN VỊ TÍNH

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM
MÃ SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1 43088

2 43089

3 43097

4 43099

5 43018

6 43112

7 43119

8 43247

9 43250

10 43252

11 43254

12 43255

13 43256

14 43257

15 43258

16 43259

17 43415

18 43139

19 43140

20 43141

21 43142

22 43262

23 43263

24 43143

25 43318

26 43319

27 43320

28 43323

29 43324

30 43331

31 43333

32 43334

33 43335

34 43337

35 43478

36 43343

37 43479

38 43466

39 43531

Tấm trải đa năng Amethyst
Cobes Industries (Hefei) Co., 

Ltd./ Trung Quốc

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Daiei Co., Ltd./ Nhật BảnSurgical SheetsMiếng


